LỚP 2
MÔN TIẾNG VIỆT (Đề 9)
A. KIỂM TRA ĐỌC. (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng. (2 điểm)
Đọc truyện vui: Thời gian biểu (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 132).
- Đọc toàn bài
- Trả lời câu hỏi 1: Hãy kể các việc Phương Thảo làm hàng ngày.
II. Đọc hiểu: (4 điểm)    Đọc bài thơ sau:
Hương nhãn
Trong xanh ánh mắt

Trong vắt nhãn lồng

Chim ăn nhãn ngọt

Bồi hồi nhớ ông!

 

Ngày ông trồng nhãn

Cháu còn bé thơ

Vâng lời ông dặn

Cháu tưới cháu che.

 

Mấy mùa hè đến

Bao mùa đông sang

Vành non vẫy gọi

Lá xanh ngút ngàn.

 

Nay mùa quả chín

Thơm hương nhãn lồng

Cháu ăn nhãn ngọt

Nhớ ông vun trồng.
                                                            (Trần Kim Dũng)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trẩ lời đúng .

Câu 1. Hình ảnh nào gợi cho người cháu nhớ đến ông?

a- Ánh mắt trong xanh

b- Cùi nhãn trong vắt

c- Chim về ăn nhãn

Câu 2. Ngày ông trồng nhãn, cháu ở lứa tuổi nào?

a- Lứa tuổi mẫu giáo

b- Lứa tuổi tiểu học

c- Lứa tuổi trung học

Câu 3. Cây nhãn lớn lên qua thời gian bao lâu thì kết quả, tỏa hương?

a- Qua mấy mùa hè

b- Qua mấy mùa đông

c- Qua nhiều năm tháng

Câu 4. Dòng nào dưới đây nêu đúng bài học rút ra từ bài thơ?

a- Trồng cây gây rừng

b- Uống nước nhớ nguồn

c- Kính trọng ông bà

III- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu
1. Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng:

a) c hoặc k
	- …on …iến/ ……..................
	- …ây….ỏ/………....................

	- …ái…. èn/…….......................
	- dòng….ênh/………..................


b) l hoặc n
	- …..ặng nề/………...................
	- ……ặng lẽ/……...................

	- số……ẻ/……….....................
	- nứt…….ẻ/……....................


2. Gạch dưới các từ chỉ người trong họ hàng có đoạn văn sau và ghi vào hai dòng Họ nội, Họ ngoại:

Gia đình Dung sống cùng với ông nội, bà nội. Cứ vào ngày mồng một Tết hằng năm, họ hàng bên nội, bên ngoại lại đến nhà Dung rất đông. Này nhé, buổi sáng thì có ông ngoại, bà ngoại, các bác, các chú cùng các cô, các thím, các dì. Buổi chiều có cậu, mợ và cả các cháu của ba má đến chơi. Dung được vui vầy cùng các anh, chị và các em, lại được họ hàng mừng tuổi, vui ơi là vui!

- Họ nội:………………………………………………................................
- Họ ngoại:……………………………………………................................
Câu 3. Đặt dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi thích hợp vào ô trống trong mẩu chuyện vui:                
Ba má
Giờ Học vần, phần từ ngữ ứng dụng có từ ba má Học sinh đọc xong, cô giáo hỏi về nghĩa từ:

- Các con hiểu từ ba má nghĩa là gì

Tũn nhanh nhảu xung phong trả lời:

- Thưa cô, ba má là hai má của cô và một má của con nữa ạ

(Theo Lê Phương Nga)

B. KIỂM TRA VIẾT. (10 điểm)

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm)
Bài viết: Trâu ơi! ( Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 1, trang 136)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tập làm văn: (5 điểm) 
Viết đoạn văn (khoảng 5 câu) kể về một người bạn thân của em. 

Gợi ý:

a) Người bạn đó tên là gì?

b) Hình dáng, tính tình của bạn như thế nào?
c) Nói về tình cảm của em với bạn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (Đề 9)
A. KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc thành tiếng: (2 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 0,5 điểm

- Đọc đúng tiếng từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 0,5 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 0,5 điểm

(Các việc Phương Thảo làm hàng ngày là: ngủ dậy, tập thể dục, vệ sinh cá nhân, sắp xếp sách vở, ăn sáng, đi học, ......)
I. Đọc – hiểu (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm). C
Câu 2. (1 điểm): B
Câu 3.(1 điểm) : C
Câu 4. (1 điểm) : B
III- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a) con kiến – cây cỏ; cái kèn – dòng kênh

b) nặng nề - lặng lẽ; số lẻ - nứt nẻ

Câu 2. (1,5 điểm) Gạch dưới đúng các từ đươck 0,5 điểm; Viết đúng các từ vào mỗi dòng Họ nội/ Họ ngoại được 0,5 điểm
Gia đình Dung sống cùng với ông nội, bà nội. Cứ vào ngày mồng một Tết hằng năm, họ hàng bên nội, bên ngoại lại đến nhà Dung rất đông. Này nhé, buổi sáng thì có ông ngoại, bà ngoại, các bác, các chú cùng các cô, các thím, các dì. Buổi chiều có cậu, mợ và cả các cháu của ba má đến chơi. Dung được vui vầy cùng các anh, chị và các em, lại được họ hàng mừng tuổi, vui ơi là vui!

- Họ nội: ông nội, bà nội, cô, thím, bác, chú, cháu, anh, chị, em.

- Họ ngoại: ông ngoại, bà ngoại, dì, cậu, mợ, bác, chú, cháu, anh, chị, em.

* Chú ý: Các từ bác, chú, cháu, anh, chị, em ghi ở cả 2 dòng (họ nội, họ ngoại) đều phù hợp.

Câu 3 (1,5 điểm) Đúng mỗi dấu câu được 0,5 điểm

Ba má
Giờ Học vần, phần từ ngữ ứng dụng có từ ba má. Học sinh đọc xong, cô giáo hổi về nghĩa từ:

- Các con hiểu từ ba má nghĩa là gì?
Tũn nhanh nhảu xung phong trả lời:

- Thưa cô, ba má là hai má của cô và một má của con nữa ạ.
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm)
Hướng dẫn chấm điểm chi tiết

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm (khoảng 40 chữ/15 phút)
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 2 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

II. Tập làm văn: (5 điểm): 
* Nội dung (ý): 2 điểm

HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

* Kĩ năng: 3 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

